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Quảng Bình, ngày 02 tháng 3  năm 2017

	V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	


    Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình góp ý, thẩm định, tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn, Sở Tư pháp nhận thấy một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn vướng mắc, lúng túng trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để tham mưu UBND ban hành hoặc trình HĐND ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật 2015), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Công văn số 4218/BTP-VĐCXDPL ngày 28/11/2016 của Bộ Tư pháp trả lời một số quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Sở Tư pháp hướng dẫn một số nội dung trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) như sau:
1. Về xác định văn bản QPPL và văn bản không phải là văn bản QPPL
Để xác định hình thức văn bản là văn bản QPPL hay không phải là văn bản QPPL, đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 3 Luật 2015 và Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản cho chính xác. Trong đó cần đối chiếu cụ thể nội dung của văn bản với khái niệm về “văn bản quy phạm pháp luật” và “quy phạm pháp luật” được nêu trong Luật 2015.
2. Về căn cứ ban hành văn bản QPPL
Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì căn cứ ban hành văn bản là văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản QPPL quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. Văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn có điều, khoản giao quy định chi tiết thì tại văn bản quy định chi tiết phải nêu cụ thể điều, khoản đó tại phần căn cứ ban hành văn bản. Trường hợp văn bản quy định chi tiết nhiều điều, khoản hoặc vừa quy định chi tiết các điều, khoản được giao vừa quy định các nội dung khác thì không nhất thiết phải nêu cụ thể các điều, khoản được giao quy định chi tiết tại phần căn cứ ban hành văn bản.
Do đó, khi tham mưu ban hành hoặc ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền, đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đưa các căn cứ pháp lý và trình bày các căn cứ pháp lý trong văn bản QPPL cho chính xác, đầy đủ.

3. Về xác định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Luật 2015 thì thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản QPPL được quy định tại văn bản đó. Đối với văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành. Văn bản QPPL được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.

Do đó, khi xác định thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL, các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Khoản 1, 2 Luật 2015 để xác định cho chính xác.

4. Về đánh số thứ tự của văn bản quy phạm pháp luật

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì số của văn bản được ghi bằng chữ số Ả Rập, gồm số thứ tự đăng ký được đánh theo từng loại văn bản do cơ quan ban hành trong một năm và năm ban hành văn bản đó; bắt đầu liên tiếp từ số 01 vào ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm; năm ban hành phải ghi đầy đủ các số.
Như vậy, theo quy định trên thì văn bản QPPL phải được đánh số liên tiếp bắt đầu từ số 01 vào ngày đầu tiên ban hành văn bản và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Không được sử dụng chung số cho cả văn bản QPPL và văn bản không phải là văn bản QPPL.

5. Về cách viện dẫn văn bản, đánh số trang văn bản
Theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì khi viện dẫn văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục của một văn bản QPPL thì phải xác định cụ thể phần, chương, mục, tiểu mục của văn bản đó. Trường hợp viện dẫn đến điều, khoản, điểm thì không phải xác định rõ đơn vị bố cục phần, chương, mục, tiểu mục có chứa điều, khoản, điểm đó. Trường hợp viện dẫn đến phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản thì phải viện dẫn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và tên của văn bản; nếu viện dẫn từ khoản, điểm này đến khoản, điểm khác trong cùng một điều hoặc từ mục, điều này đến mục, điều khác trong cùng một chương của cùng một văn bản thì không phải xác định tên của văn bản nhưng phải viện dẫn cụ thể.
Đồng thời, tại Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP cũng quy định, trang của văn bản được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ nhất, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản. Số trang của phụ lục được đánh số riêng theo từng phụ lục.
Do đó, để đảm bảo đúng kỷ thuật trình bày văn bản QPPL, đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc viện dẫn văn bản, đánh số trang trong văn bản QPPL cho chính xác.

6. Về lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL

Đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1266/UBND-NC ngày 12/8/2016.
7. Về đánh số thứ tự của dự thảo văn bản

Tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh số thứ tự của dự thảo văn bản QPPL để tạo thuận lợi cho việc theo dõi, tham gia ý kiến đối với dự thảo. Việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản QPPL được thực hiện như sau:
Dự thảo 1 là dự thảo được đơn vị chủ trì soạn thảo trình thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo; Dự thảo 2 là dự thảo được thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định gửi và đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; Dự thảo 3 là dự thảo được gửi đến cơ quan thẩm định sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Dự thảo 4 là dự thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm định và trình UBND cùng cấp xem xét, quyết định; Dự thảo 5 là dự thảo được chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên ủy ban để UBND cùng cấp ban hành hoặc trình HĐND cùng cấp ban hành.

8. Về quy định thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh

a) Về quy định thủ tục hành chính mới

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Luật 2015, thì kể từ ngày 01/7/2016 văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh không được quy định thủ tục hành chính, trừ trường hợp được giao trong luật. Theo đó, thì các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh chỉ được quy định thủ tục hành chính khi được giao trực tiếp trong luật, không phải được giao trong các văn bản dưới luật, không phải suy luận từ chức năng quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay một số luật ban hành trước ngày Luật 2015 có hiệu lực (01/7/2016) giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành một hoặc một số nội dung cụ thể, mà không trực tiếp giao quy định thủ tục hành chính. Trong khi đó, để thực hiện nhiệm vụ được giao, văn bản ở địa phương cần phải quy định thủ tục hành chính. Do vậy, để thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương, văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh có thể quy định thủ tục hành chính trong trường hợp luật giao quy định chi tiết nội dung cụ thể của luật mà làm phát sinh thủ tục hành chính.

b) Về sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính

Tại Khoản 4 Điều 172 của Luật 2015 đã quy định, những quy định về thủ tục hành chính trong văn bản QPPL do cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Luật 2015 ban hành trước ngày Luật 2015 có hiệu lực thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng thủ tục hành chính mới. Như vậy, Khoản 4 Điều 172 của Luật 2015 đã quy định rõ để áp dụng thống nhất. Thực tiễn công tác quản lý nhà nước ở địa phương có thể phát sinh nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thủ tục hành chính đã ban hành; tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung này chỉ được thực hiện nếu không làm phát sinh thủ tục hành chính mới ngoài phạm vi thủ tục hành chính được luật giao và không làm phức tạp thêm thủ tục hành chính đang áp dụng.
c) Về quy định thủ tục hành chính để thực hiện biện pháp có tính chất đặc thù thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Luật 2015

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Luật 2015 thì HĐND tỉnh có thẩm quyền ban hành nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trường hợp để thực hiện được biện pháp đặc thù đó mà cần phải quy định về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện....thì việc quy định những nội này trong nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định QPPL của UBND tỉnh để thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh là phù hợp. Tuy nhiên, việc quy định các biện pháp có tính chất đặc thù ở địa phương phải đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

9. Việc ban hành văn bản QPPL của cấp huyện, cấp xã

Tại Điều 30 của Luật 2015 quy định, HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao. Như vậy, kể từ ngày 01/7/2016 (ngày Luật 2015 có hiệu lực), HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ được ban hành văn bản QPPL khi được giao trong luật, không phải trong các loại văn bản khác.
Trên đây là hướng dẫn một số nội dung trong công tác xây dựng văn bản QPPL, Sở Tư pháp hướng dẫn để các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, điện thoại 3827029) để được hướng dẫn./.
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